
Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

1 CT PL001,PLB01 TBA THỊ TRẤN ĐU 1 

TDP Cầu Trắng, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

2 CT PL002,PLB02 TBA THỊ TRẤN ĐU 2 

TDP Thái An,Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

3 CT PL003,PLB03  TBA ĐỒI THÔNG 1

TDP Dương Tự Minh, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

4 CT PL004,PLB04  TBA ĐỒI THÔNG 2

Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, huyện Phú lương, 

Thái Nguyên

5 CT PL005,PLB05  TBA ĐỒI THÔNG 3

TDP Lê Hồng Phong, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

6 CT PL006,PLB06 TBA BỆNH VIỆN

TDP Cầu Lân, Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

7 CT PL007,PLB07 TBA THỊ TRẤN ĐU 3

Xóm Làng Cọ 1, Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

8 CT PL008,PLB08  TBA ĐỒI THÔNG 4

TDP Tân Lập, Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

9 CT PL009,PLB09 TBA ĐỒNG CHÙA

Xóm Thanh Đồng, xã Yên Đổ, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

10 CT PL010,PLB10 TBA XÓM LÀNG

Xóm Làng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái 

Nguyên,

11 CT PL011,PLB11 TBA XÓM TRUNG

Xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

12 CT PL012,PLB12 TBA KHE MÁC

Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

13 CT PL013,PLB13 TBA ĐÁ MÀI

Xóm Đá Mài, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

14 CT PL014,PLB14 TBA LÀNG NÔNG

Xóm Đồng Quốc, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

15 CT PL015,PLB15 TBA NA HIÊN

Xóm Na Hiên, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

16 CT PL016,PLB16 TBA NA PHÁNG

Xóm Na Pháng, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

17 CT

PL017,PLB17, 

PLA17 TBA TT GIANG TIÊN

TDP Giang Khánh, Thị Trấn Giang Tiên, 

huyện Phú Lương, Thái Nguyên

18 CT PL018,PLB18 TBA BƠM GIANG TIÊN

TDP Giang Long, Thị Trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

19 CT PL025,PLB25 LÀNG MON

Xóm Khuân Lân, Xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

20 CT PL026,PLB26 PHÚ THÀNH

Xóm Phú Thành, Xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

21 CT PL027,PLB27 LÀNG MỚI

Xóm Làng Mới, Xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh thái Nguyên

Phụ lục VI

LỊCH GHI CHỈ SỐ ĐIỆN LỰC PHÚ LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-PCTN ngày     /01/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên)



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

22 CT PL028,PLB28 BA TIẾN BỘ

Xóm Tiến Bộ, xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

23 CT PL035,PLB35 Y TẾ

Xóm Tân Chính, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

24 CT PL036,PLB36 NA MỌN

Xóm Khuân Rây, Xã Phủ Lý, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

25 CT PL037,PLB37 ĐỒNG RÔM (PHỦ LÝ)

Xóm Đồng Rôm, xã Phủ Lý, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

26 CT PL038,PLB38 TBA TOÀN THẮNG

Xóm Liên Hồng, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

27 CT PL039,PLB39 TBA TÂN BÌNH

Xóm Tân Bình, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

28 CT PL040,PLB40 TRUNG THÀNH

Xóm Trung Thành, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

29 CT PL041,PLB41 LIÊN HỒNG

Xóm Liên Hồng, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

30 CT PL042,PLB42 TBA NÀ PẶNG

Xóm Nà Pặng, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

31 CT PL043,PLB43 THỐNG NHẤT

Xóm Thống Nhất, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

32 CT PL044,PLB44 TBA NÀ TỦN

Xóm Nà Tủn, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

33 CT PL045,PLB45 TBA XUÂN TRƯỜNG

Xóm Xuân Trường, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

34 CT PL046,PLB46 TBA ĐẦM RUM

Xóm Đầm Rum, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

35 CT PL047,PLB47 TBA YÊN PHÚ

Xóm Yên Phú, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

36 CT PL048,PLB48 TBA YÊN NINH 1

Xóm Ba Luồng, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

37 CT PL049,PLB49 TBA YÊN NINH 2

Xóm Bắc Bé, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

38 CT PL050,PLB50 TBA ĐỒNG DANH

Xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

39 CT PL051,PLB51 TBA YÊN NINH 3

Xóm Đồng Phủ 1, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

40 CT PL052,PLB52 PHÚ NAM 2

Xóm Ao Cống, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

41 CT PL053,PLB53 KHE VÀNG

Xóm Khe Vàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

42 CT PL054,PLB54 BẢN PHÁNG

Xóm Pháng 2, Xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

43 CT PL055,PLB55 PHÚ NAM 1

Xóm Phú Nam 2, xã Phú Đô, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

44 CT PL056,PLB56 LÀNG VU

Xóm Làng Vu 1, Xã Phú Đô, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên
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45 CT PL057,PLB57 TBA TỨC TRANH 1

Xóm Đồng Lường, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

46 CT PL058,PLB58 TBA MINH HỢP ĐẬP TRÀN

Xóm Đập Tràn, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

47 CT PL059,PLB59 TBA TÂN THÁI

Xóm Bãi Bằng, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

48 CT PL060,PLB60 TBA KHE CỐC 

Xóm Bãi Bằng, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

49 CT PL061,PLB61 TBA QUYẾT THẮNG

Xóm Quyết Thắng, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

50 CT PL062,PLB62 TBA ĐỒNG CHÙA

Xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

51 CT PL063,PLB63 TBA TỨC TRANH 2

Xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

52 CT PL064,PLB64 TBA GỐC GẠO

Xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

53 CT PL065,PLB65 TBA ĐỒNG TIẾN

Xóm Đồng Lường, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

54 CT PL066,PLB66 TBA ĐAN KHÊ

Xóm Đan Khê, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

55 CT PL067,PLB67 TBA PHẤN MỄ 1

Xóm Hoa 2, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

56 CT PL068,PLB68 TBA LÀNG BÚN

Xóm Làng Bún, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

57 CT PL069,PLB69 TBA PHẤN MỄ 3

Xóm Làng Bò, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

58 CT PL070,PLB70 TBA PHẤN MỄ 2

Xóm Giá 1, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

59 CT PL071,PLB71 TBA LÀNG BẦU

Xóm Làng Bầu, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

60 CT PL072,PLB72 TBA LÀNG LÂN

TDP Lân 1, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

61 CT PL073,PLB73 TBA LÀNG TRÒ

Xóm Làng Trò, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

62 CT PL075,PLB75 TBA LÀNG HIN

Xóm Làng Hin, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

63 CT PL076,PLB76 LIÊN HỒNG 2

Xóm Liên Hồng, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

64 CT PL077,PLB77 TBA THỊ TRẤN 4

TDP Thái An,Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

65 CT PL078,PLB78 TBA GIANG TIÊN 2 (B)

TDP Giang Trung, Thị Trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

66 CT PL079,PLB79 NA SÀNG

Xóm Phú Thọ, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

67 CT PL080,PLB80 TBA THỊ TRẤN ĐU 5

TDP Thái An,Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên
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68 CT PL081,PLB81 NA RAU

Xóm Na Dau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

69 CT PL082,PLB82 TBA XÓM LÀNG 2

Xóm Làng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái 

Nguyên,

70 CT PL083,PLB83 TBA TỨC TRANH 3

Xóm Cây Thị, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

71 CT PL084,PLB84 LỘ TRUNG ĐOÀN 246

Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

72 CT PL085,PLB85 TBA LÀNG NÔNG 2

Xóm Làng NôngXã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

73 CT PL086,PLB86 TBA CÂY THỊ

Xóm Cây Thị, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên 

74 CT PL087,PLB87 TBA NA TỦN 2

Xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

75 CT PL088,PLB88 TBA THÂM TRUNG

Xóm Thâm Trung, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

76 CT PL089,PLB89 THỐNG NHẤT 1

Xóm Thống Nhất 1, xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

77 CT PL090,PLB90 TBA TRÀNG HỌC

TDP Tràng Học, Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

78 CT PL091,PLB91 CẦU BÌNH

Xóm Cầu Bình, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

79 CT PL092,PLB92 TBA ĐỒNG CHÙA 2

Xóm Đồng Chùa, xã Yên Đổ, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên,

80 CT PL093,PLB93 TBA LÀNG MUÔNG

Xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

81 CT PL094,PLB94 TBA BA HỌ

Xóm Ba Họ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

82 CT PL095,PLB95 TBA BẰNG NINH

Xóm Bằng Ninh, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

83 CT PL096,PLB96 TBA DỌC MẤU

Xóm Phố Giá - Dọc Mấu, Thị trấn Đu, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

84 CT PL097,PLB97 TBA MỸ KHÁNH

 Xóm Mỹ Khánh, Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

85 CT PL099,PLB99 TBA TÂN HÒA

Xóm Tân Hòa, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

86 CT PL100,PLB100 KẾT THÀNH

Xóm Kết Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

87 CT PL101,PLB01  TBA ĐỒI THÔNG 5

Xóm Vườn Thông,Xã Động Đạt, huyện Phú 

lương, Thái Nguyên 

88 CT PL102,PLB02 TBA HÁI HOA

Xóm Hái Hoa,  Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

89 CT PL103,PLB103 ĐỒNG CHỢ

Xóm Đồng Chợ, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

90 CT PL104,PLB104 MÃN QUANG

Xóm Mãn Quang, xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên
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91 CT PL105,PLB105 TBA XÓM KẺM

Xóm Kẻm, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái 

Nguyên,

92 CT PL106,PLB106 TBA GIANG TIÊN 3

TDP Giang Tân, Thị Trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

93 CT PL107,PLB107 BẢN PHÁNG 3

Xóm Pháng 3, Xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

94 CT PL108,PLB108 TRUNG THÀNH 3

Xóm Trung Thành 3, xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

95 CT PL110,PLB110 LIÊN HỒNG 3

Xóm Liên Hồng, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

96 CT PL111,PLB111 TBA ĐỒNG PHỦ

Xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

97 CT PL112,PLB112 TBA ĐỒNG HÚT

Xóm Đồng Hút, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

98 CT PL113,PLB113 TBA NGOÀI TRANH

Xóm Ngoài Tranh, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

99 CT PL115,PLB15 TBA LÀNG GIANG

Xóm Giang 1, Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

100 CT PL116,PLB16 TBA KHUÂN CƯỚM

Xóm Khuân Cướm, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

101 CT PL117,PLB117 BẢN ENG

Xóm Bản eng, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

102 CT PL118,PLB118 TBA AO THEN

Xóm Ao Then, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

103 CT PL119,PLB19 TBA THỌ LÂM

TDP Thọ Lâm, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

104 CT PL120,PLB20 TBA BẢN CÁI

Xóm Bản Cái, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

105 CT PL122,PLB122 TÂN BÌNH 4

Xóm Tân Bình, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

106 CT PL123,PLB23  TBA LÀNG CHẢO

Xóm Làng Chảo, Xã Động Đạt, huyện Phú 

lương, Thái Nguyên

107 CT PL124,PLB124 TBA YÊN PHÚ 2

Xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

108 CT PL125,PLB125 TBA ĐÁ MÀI 2

Xóm Gia Trống, xã Yên Đổ, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên,

109 CT PL126,PLB126 TBA SUỐI BÉN

Xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

110 CT PL127,PLB127 TBA TỨC TRANH 4

Xóm Tân Khê, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

111 CT PL128,PLB28 TBA LÀNG LÂN 2

 TDP Lân 2, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

112 CT PL129,PLB29 TBA BẦU 2

Xóm Làng Bầu, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

113 CT PL130,PLB30 TBA LÀNG BÒ

 Xóm Làng Bò, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên
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114 CT PL131,PLB131 TBA THÂM GĂNG

Xóm Thâm Găng, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

115 CT PL132,PLB32 TBA ĐU 7

TDP Thọ Lâm, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

116 CT PL133,PLB33 TBA ĐU 6

TDP Trần Phú, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

117 CT PL134,PLB134 TRUNG THÀNH 2

Xóm Trung Thành 1, Xã Vô Tranh, Phú 

Lương, Thái nguyên

118 CT PL136,PLB136 PHÚ NAM 7

Xóm Phú Nam 7, Xã Phú Đô, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

119 CT PL137,PLB37 TBA PHÚ SƠN

Xóm Phú Sơn, Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

120 CT PL138,PLB138 LIÊN HỒNG 4

Xóm Liên Hồng 4, Xã Vô Tranh, Phú Lương, 

Thái nguyên

121 CT PL139,PLB139 TOÀN THẮNG 2

Xóm Toàn Thắng, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

122 CT PL140,PLB140 THỐNG NHẤT 2

Xóm Thống Nhất 2, xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

123 CT PL141,PLB141 LIÊN HỒNG 8

Xóm Liên Hồng 8, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

124 CT PL142,PLB142 TBA ĐỒNG ĐÌNH

Xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

125 CT PL143,PLB143 TBA GỐC SIM

Xóm Đan Khê, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

126 CT PL144,PLB144 XÓM 1/5

Xóm 1/5, Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

127 CT PL145,PLB145 PHÚ ĐÔ 1

Xóm Phú Đô 1, Xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

128 CT PL146,PLB146 TBA QUYẾT TIẾN

Xóm Quyết Tiến, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

129 CT PL147,PLB147 TBA KHE MÁC 2

Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

130 CT PL148,PLB48 TBA ĐIN ĐENG

Xóm Đin Đeng, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

131 CT PL149,PLB49 TBA CẦU LÂN

TDP Cầu Lân, Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

132 CT PL150,PLB150 TBA NA PẶNG 2

Xóm Khau Lai, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

133 CT PL152,PLB152 TBA XÓM TRUNG 2

Xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

134 CT PL153,PLB153 BẢN PHÁNG 2

Xóm Pháng 1, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

135 CT PL155,PLB55 TBA  BẢN CÁI 2

Xóm Bản Cái, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

136 CT PL156,PLB156 TBA GIANG TIÊN 4

TDP Giang Sơn, Thị Trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

137 CT PL157,PLB157 PHÚ NAM 4

Xóm Phú Nam Mới, Xã Phú Đô, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

138 CT PL158,PLB158 KHE VÀNG 2

Xóm Khe Vàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

139 CT PL160,PLB60 TBA GIANG 2

Xóm Giang 2, Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

140 CT PL161,PLB61 TBA KHUÂN LẶNG

Xóm Khuân Lặng, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

141 CT PL162,PLB162 TBA ĐÁ MÀI 3

Xóm Cây Khế, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

142 CT PL163,PLB163 TBA ĐỒNG DANH 2

Xóm Đồng Danh, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

143 CT PL164,PLB164 PHỦ LÝ

Xóm Suối Đạo, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

144 CT PL165,PLB165 TBA GIANG NAM

TDP Giang Nam, Thị Trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

145 CT PL166,PLB166 TBA XÓM HẠ

Xóm Hạ, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái 

Nguyên,

146 CT PL167,PLB67 TBA TÂN LẬP

TDP Tân Lập, Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

147 CT PL169,PLB169 PHÚ NAM 5

Xóm Phú Nam 5, xã Phú Đô, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

148 CT PL170,PLB70 TBA LÀNG BÚN 2

Xóm Làng Bún, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

149 CT PL172,PLB172 TBA KHE XIÊM

Xóm Khe Xiêm, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

150 CT PL173,PLB173 TBA ĐỒNG TIẾN 1

Xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

151 CT PL174,PLB74 TBA MỸ KHÁNH 1

 Xóm Mỹ Khánh, Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

152 CT PL175,PLB175 TBA YÊN PHÚ 1

Xóm Yên Phú, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

153 CT PL176,PLB176 CẦU BÌNH 1

Xóm 1 Cầu Bình, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

154 CT PL177,PLB177 LIÊN HỒNG V

Xóm Liên Hồng 5, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

155 CT PL178,PLB178 BÌNH LONG

Xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

156 CT PL179,PLB179 TBA CQT YÊN NINH 3

Xóm Đồng Kem, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

157 CT PL180,PLB80  TBA CQT ĐỒI THÔNG 1

Xóm Vườn Thông,Xã Động Đạt, huyện Phú 

lương, Thái Nguyên 

158 CT PL181,PLB81  TBA CQT ĐỒI THÔNG 4

TDP Cây Châm, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

159 CT PL184,PLB84 TBA CQT PHẤN MỄ 2

TDP Tràng Học, Thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

160 CT PL186,PLB186 TBA CQT AO THEN

Xóm Ao Then, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

161 CT PL187,PLB187 CQT TIẾN BỘ

Xóm Tiến Bộ, xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

162 CT PL188,PLB188 CQT PHÚ THÀNH

Xóm Phú Thành, xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

163 CT PL189,PLB189 TBA CQT KHE KHOANG

Xóm Khe Khoang, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

164 CT PL190,PLB90 TBA CQT ĐU 3

Xóm Phú Yên, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

165 CT PL191,PLB91 CQT KHUÂN LẶNG

Xóm Khuân Lặng, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

166 CT PL192,PLB192 TBA SUỐI BỐC

Xóm Suối Bốc, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

167 CT PL193,PLB93 TBA KHAU ĐU

Xóm Khau Đu, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

168 CT PL194,PLB194 TBA XÓM HIN

Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

169 CT PL195,PLB195 TBA KHE THƯƠNG

Xóm Khe Thương, xã Yên Đổ, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên,

170 CT PL196,PLB196 TBA KHE CỐC 2

Xóm Minh Hợp, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

171 CT PL197,PLB197 NA MỌN 2

Xóm Na Mọn, Xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

172 CT PL198,PLB198 TBA NA TỦN 3

Xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

173 CT PL199,PLB199 TBA THÂM ĐÔNG

Xóm Thâm Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

174 CT PL200,PLB00 TBA LÀNG HIN 2

Xóm Làng Hin, Thị trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

175 CT PL201,PLB01 TBA TÂN HÒA 2

Xóm Tân Hòa, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

176 CT PL202,PLB202 TBA BẮC BÉ

Xóm Bắc Bé, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

177 CT PL203,PLB203 TBA SUỐI HANG

Xóm Suối Hang, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

178 CT PL204,PLB04 TBA CQT ĐIN ĐENG

Xóm Đin Đeng, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

179 CT PL205,PLB205 TBA CQT TỨC TRANH 3

Xóm Cây Thị, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

180 CT PL206,PLB06 TBA DỌC MẤU 2

TDP Dọc Mấu, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

181 CT PL207,PLB207 TIẾN BỘ 2

Xóm Tiến Bộ, xã Hợp Thành, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

182 CT PL208,PLB208 ĐÌNH TRÊN

Xóm Liên Hồng, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

183 CT PL209,PLB09 TBA NA PHÁNG 2

Xóm Na Pháng, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

184 CT PL210,PLB10 TBA NA MẨY

Xóm Na Mẩy, Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

185 CT PL211,PLB211 CÚC LÙNG

Xóm Cúc Lùng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

186 CT PL212,PLB212 TBA GIANG BÌNH

TDP Giang Bình, Thị Trấn Giang Tiên, huyện 

Phú Lương, Thái Nguyên

187 CT PL213,PLB213 THỐNG NHẤT 3

Xóm Thống Nhất 4, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

188 CT PL214,PLB214 TBA THANH THẾ

Xóm Thanh Đồng, xã Yên Đổ, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

189 CT PL215,PLB215 TBA KHE MÁC 3

Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên,

190 CT PL216,PLB216 ĐỒI CHỦ NHẤT

Xóm 1/5, Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

191 CT PL217, PLB217 LÀNG GIANG 3

Xóm Giang 2, Thị Trấn Giang Tiên, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

192 CT PL218, PLB218 ĐỒNG TÂM

Xóm Đồng Lường, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương

193 CT PL219, PLB219 GIA TRỐNG

Xóm Gia Trống, Xã Yên Đổ,Phú Lương,Thái 

Nguyên

194 CT PL220, PLB220 THÁI AN TDP Thái An, Thị Trấn  Đu, huyện phú Lương

195 CT PL221, PLB221 KHE VÁN

Xóm Na Dau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

196 CT PL222, PLB222 ĐỒNG QUỐC

Xóm Đồng Quốc, xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

197 CT PL223, PLB224 LÀNG LÂN 1 TDP Lân 1 Thị Trấn Đu - H. Phú Lương - TN

198 CT PLC01 Trường THPT Yên Ninh

xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

199 CT PLC01

Công ty Cổ phần công nghệ Quang 

Dương

xóm Đá Mài, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

200 CT PLC01 Công ty TNHH Vạn Lâm Phú

xóm Khau Đu, xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương

201 CT PLC01 Trung đoàn 567

xóm Ao Trám, xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

202 CT PLC01

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương 

mại Hải Nguyên

xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

203 CT PLC01 Doanh nghiệp tư nhân Yến Hùng

xóm Bằng Ninh, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

204 CT PLC01 Lại Văn Hữu

xóm Trung, Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

205 CT PLC01 Hoàng Thị Thùy

xóm Bài Kịnh Xã Yên Trạch, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

206 CT PLC01 Công ty TNHH Chè Thành Hưng

xóm Làng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên

207 CT PLC01 Nguyễn Tuấn Quyền

Xóm Đồng Nghè 1, xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

208 CT PLC01 Lê Thanh Hải

xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ,h. Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên

209 CT PLC01 Phạm Thọ Hoàng

Xóm Hin, xã Yên Đổ,h Phú Lương,T Thái 

Nguyên

210 CT PLC01 Nguyễn Văn Thiện

Xóm Đá Mài, Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

211 CT PLC01 Hoàng Đình Bắc

Xóm Làng, Xã Yên Đổ,Phú Lương,Thái 

Nguyên

212 CT PLC01 La Thị Vàng

Xóm Đồng Mỏ, Xã Yên Lạc,Phú Lương,Thái 

Nguyên

213 CT PLC01

Công ty TNHH SX&TM Trường 

Lâm Phú

Xóm Bằng Ninh, Xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên, VN

214 CT PLC01

Ban quản lý môi trường đô thị huyện 

Phú Lương

Xóm Ao Lác, Xã Yên Lạc,Phú Lương,Thái 

Nguyên

215 CT PLC01 Đinh Tài Cường

Xóm Bắc Bé, Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

216 CT PLC01 Công ty TNHH nội thất Quang Lan Xóm Hin, Xã Yên Đổ,Phú Lương,Thái Nguyên

217 CT PLC01 Hoàng Tiến Dũng

Xóm Ao Trám, Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái 

Nguyên

218 CT PLC01 Trần Đức Thật

Xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

219 CT PLC01

Công ty TNHH Chế biến và xuất 

nhập khẩu lâm sản Thập Hùng

Xóm Đường Goòng, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

220 CT PLC03 Hứa Đức Mạnh

Xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

221 CT PLC03 Lê Thanh Tịnh

Xóm Đồng Danh, Xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

222 CT PLC03 Lê Thanh Tịnh

Xóm Đồng Danh, Xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

223 CT PLC03

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Phúc Long

xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

224 CT PLC03

Công ty TNHH Xây dựng và thương 

mại Hữu Huệ

Xóm Cổng Đồn, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, Tỉnh Thái Nguyên

225 CT PLC03 Nguyễn Viết Thiện

Xóm Quyết Tiến, Xã Tức Tranh, h.Phú 

Lương,Thái Nguyên

226 CT PLC03 Nguyễn Tuấn Điệp

Xóm Vu 2, Xã Phú Đô,Phú Lương,Thái 

Nguyên

227 CT PLC03 Nguyễn Thanh Tuấn

Xóm Khau Lai, Xã Ôn Lương, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

228 CT PLC03 Phan Đình Dũng

Xóm Làng Muông, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

229 CT PLC03 Trần Thị Lược

Xóm Đồng Kem, Xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

230 CT PLC03 Công ty cổ phần tập đoàn Sapali

Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh,Phú 

Lương,Thái Nguyên

231 CT PLC03 HTX Nông nghiệp tổng hợp Phủ Lý

Xóm Na Dau, Xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

232 CT PLC03 Công ty Cổ phần Dệt Kim Đại Tín

Xóm Tân Khê, xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

233 CT PLC03 Phạm Văn Quang

Xóm Trung Thành 3, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

234 CT PLC03

Công ty Cổ phần sản xuất và thương 

mại Ecoplus

Xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

235 CT PLC03

Công ty TNHH PT & TMĐT Hưng 

Thịnh

Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

236 CT PLC03

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất 

Kỳ Sơn Trường An

Xóm Đồng Phủ 1, xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

237 CT PLC03

HTX Sản xuất tiêu thụ tổng hợp 

Chung Minh

Xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

238 CT PLC03 Công ty cổ phần Nhật Sơn xã Động Đạt, h.Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

239 CT PLC03 Công ty cổ phần Nhật Sơn

Xóm Suối Đạo, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

240 CT PLC03

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Hoàn Mỹ Việt Nam

Xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

241 CT PLC04 Kho bạc Nhà nước Phú Lương

Thị Trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

242 CT PLC04

NH NN và PTNT Việt Nam-Chi 

nhánh huyện Phú Lương  

TK Thái An, Thị trấn Đu,huyện Phú 

Lương,tỉnh Thái Nguyên

243 CT PLC04

Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

THCS Phú Lương

TK Lê Hồng Phong, TT Đu, h.Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên

244 CT PLC04

Công ty Cổ phần thương mại Chè 

Phú Lương

xóm Ao Trám, xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

245 CT PLC04

Công ty TNHH Khoa Hồng Thái 

Nguyên

Xóm Đồng Niêng, Xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, Tỉnh Thái Nguyên

246 CT PLC04 Hoàng Hữu Chính

Xóm Cây Hồng 2, Xã Động Đạt,Phú 

Lương,Thái Nguyên

247 CT PLC04

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng 

Hà Khiêm

Xóm Đẩu, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái 

Nguyên

248 CT PLC04 Công ty TNHH TPS Bảo Hưng

xóm Vườn Thông, xã Động Đạt, h.Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

249 CT PLC04

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ KHOÁNG SẢN SÔNG CẦU

Xóm Bún 2, Xã Phấn Mễ, Phú Lương,Thái 

Nguyên

250 CT PLC04

Trường trung học phổ thông Tức 

Tranh

Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

251 CT PLC04 Kho K87 - Bộ tư lệnh công binh

Xóm Ó, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

252 CT PLC04 Sư đoàn 346                             

Xóm Kẻm, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên

253 CT PLC04 Công ty TNHH Thành Khánh

TDP Giang Tân, Thị trấn Giang Tiên, Phú 

Lương, Thái Nguyên

254 CT PLC04 Công ty TNHH Thành Khánh

Xóm Bún 2, xã Phấn Mễ, Phú Lương,Thái 

Nguyên

255 CT PLC12

Chi nhánh công ty cổ phần Ban Tích 

tại tỉnh Thái Nguyên

Xóm Suối Đạo, xã Phủ Lý, huyện Phú lương , 

tỉnh TN

256 CT PLC12

Chi nhánh công ty cổ phần Ban Tích 

tại tỉnh Thái Nguyên Xóm Cây Châm, Xã Động Đạt - Phú lương  

257 CT PLC12 Công ty cổ phần đầu tư Sông Thao

xóm Thống Nhất 3, Xã Vô Tranh, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

258 CT PLC12 Vũ Văn Quỳnh

Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

259 CT PLC12 Công ty TNHH Tôn thép Trung Cơ

Xóm Đồng Niêng Xã Động Đạt, Huyện Phú 

Lương, Tỉnh Thái Nguyên

260 CT PLC12 Lương Văn Hùng

Xóm Đá Mài, Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

Thái Nguyên

261 CT PLC12

Công ty cổ phần thương mại chè Phú 

Lương

Xóm Ao Trám, Xã Động Đạt, Phú Lương, Thái 

Nguyên

262 CT PLC12 Lê Thủy Hoàn

Xóm Ó, Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương , Thái 

Nguyên

263 CT PLC12 Doanh nghiệp tư nhân Yến Hùng

Xóm Đồng Kem, Xã Yên Ninh, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

264 CT PLC12

Công ty Cổ phần may mặc xuất nhập 

khẩu Thái Dương

Làng Đông, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái 

Nguyên

265 CT PLC12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THÁI HÀ DƯƠNG

Xóm 9, Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương,tỉnh 

Thái Nguyên

266 CT PLC12 Nguyễn Thanh Sơn

K4, Trại Giam Phú Sơn, xã Cổ Lũng, T. Thái 

Nguyên

267 CT PLC12

Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ quốc tế New Era

xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

268 CT PLC12

Công ty TNHH vật tư tổng hợp Thái 

Nguyên

Xóm Đường Goòng, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

269 CT PLC12

Công ty TNHH PT & TMĐT Hưng 

Thịnh Xã Tức Tranh,Phú Lương,Thái Nguyên

270 CT PLC12

Công ty cổ phần gỗ dán Ngôi Sao 

Sáng

Xóm Cổng Đồn, Xã Cổ Lũng, Phú Lương,Thái 

Nguyên, Việt Nam

271 CT PLC12 Trại Giam Phú Sơn 4

Xóm Làng Đông, Xã Cổ Lũng, Phú 

Lương,Thái Nguyên

272 CT PLC12 TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4

xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

273 CT PLC12 Trại giam Phú Sơn 4

xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

274 CT PLC12

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Hưng Minh Green Wood

Xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

275 CT PLC25

HTX Công nghiệp và Thương mại 

Thủy Tiên Thành (Trạm 1)

xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

276 CT PLC25

HTX Công nghiệp và Thương mại 

Thủy Tiên Thành (Trạm 2)

xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

277 CT PLC25

HTX Công nghiệp và Thương mại 

Thủy Tiên Thành 

xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

278 CT PLC25 HTX Điện Hiệp Lực xã Động Đạt  

xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

279 CT PLC25

Hợp tác xã dịch vụ kinh doanh tổng 

hợp Cổ Lũng  

Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

280 CT PLC27 Lương Văn Quân

Xóm Ao Lác, Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

281 CT PLC27

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái 

Nguyên.

Xóm Ao Trám, xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

282 CT PLCN1

Công ty Cổ phần nước sạch Thái 

Nguyên

Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Đu, h.Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

283 CT PLCN1 Công ty TNHH Vũ Hải Lâm

TDP Giang Tân, Thị trấn Giang Tiên,huyện 

Phú Lương,tỉnh Thái Nguyên

284 CT PLCN1 Công ty TNHH Công Hoàng Sơn

TDP Giang Tân, Thị trấn Giang Tiên,huyện 

Phú Lương,tỉnh Thái Nguyên

285 CT PLCN1 Nguyễn Thế Lượng

xóm Khau Lai, Xã Ôn Lương,Phú Lương,Thái 

Nguyên

286 CT PLCN1

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC PHÚ 

LƯƠNG - ĐỊNH HÓA

TDP Cầu Lân, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

TỉnhThái Nguyên

287 CT PLCN1 Trần Quang Thành

TK Giang Tân,TT Giang Tiên,Phú Lương,Thái 

Nguyên

288 CT PLCN1 Trung Tâm Y Tế huyện Phú Lương

TK Tràng Học, Thị trấn Đu,h. Phú Lương, T. 

Thái Nguyên

289 CT PLCN1

Công ty TNHH Khai Khoáng Tiến 

Anh

Phố Giang Tân, Thị trấn Giang Tiên,Phú 

lương,Thái Nguyên

290 CT PLCN1 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Phú Lương

TDP Cầu Lân, Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

291 CT PLCN1 Trung tâm y tế huyện Phú Lương

TDP Cầu Trắng, Thị trấn Đu,Phú Lương,Thái 

Nguyên

292 CT PLCN1 Trạm bơm xã Cổ Lũng

Xóm Cổ Lũng, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

293 CT PLCN1 Trần Văn Đăng

Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

294 CT PLNB1

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TN - CN 

TỔNG CTĐL MIỀN BẮC

TDP Cầu Trắng, Thị Trấn Đu, huyện Phú 

Lương, Thái Nguyên

295 15;CT PLC08 Trung đoàn 246

xóm Khe Nác,  Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

296 15;CT PLC08

Công ty TNHH chế biến và xuất 

nhập khẩu lâm sản Thập Hùng

Xóm Khe Vàng, Xã Phú Đô, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên, VN

297 15;CT PLC08

Công ty cổ phần khoáng sản An 

Khánh Xã Động Đạt- H. Phú Lương




